
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Số:              /QĐ-BVHTTDL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân 
_____________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác thi đua, 

khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Khoa học 

công nghệ, Đào tạo và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 26 học sinh, sinh viên xuất sắc và 29 học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo 

và Môi trường và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCCB(02), NH.30. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 
 

 

Trịnh Thị Thủy 
 



DANH SÁCH 

Học sinh, sinh viên được tặng Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày        tháng    năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_________________________________ 

 

I. Danh sách học sinh, sinh viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã có thành tích xuất sắc năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024 

1. Sinh viên Đặng Tuyết Anh, Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học 

Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; 

2. Sinh viên Trần Mỹ Anh, Khoa Đồ họa, Trường Đại Mỹ thuật  Việt Nam; 

3. Sinh viên Lê Việt Anh, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội; 

4. Sinh viên Đinh Phạm Phước Bình, Khoa Điện ảnh - Truyền hình, 

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Sinh viên Trần Thanh Chính, Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng, 

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng; 

6. Sinh viên Ngô Mỹ Duyên, Khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao đẳng Du 

lịch Đà Lạt; 

7. Học sinh Nguyễn Hữu Đức, Lớp Nghệ thuật biểu diễn Múa Dân gian 

Dân tộc 4K18TN, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; 

8. Sinh viên Hoàng Thị Thanh Hằng, Khoa Quản trị Khách sạn - Nhà 

hàng, Trường Cao đẳng Du lịch Huế; 

9. Sinh viên Đoàn Thị Ngọc Hồng, Lớp Quản trị nhà hàng, Trường Cao 

đẳng Du lịch Nha Trang; 

10. Học sinh Giàng A Hờ, Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật Tây Bắc; 

11. Sinh viên Nguyễn Nguyên Khôi, Khoa Truyền thông, Trường Đại học 

Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Sinh viên Nguyễn Hiếu Kỳ, Khoa Y sinh học Thể dục thể thao, 

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; 

13. Học sinh Phạm Anh Khôi, Khoa Piano, Nhạc viện Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

14. Học sinh Trần Khánh Linh, Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn 

hóa Nghệ thuật Việt Bắc; 

15. Sinh viên Nguyễn Hà Minh, Khoa Huấn luyện thể thao, Trường Đại 

học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

16. Sinh viên Bạch Hoàng Diệu My, Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; 



17. Sinh viên Đặng Đắc Nam, Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn, 

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; 

18. Sinh viên Phạm Văn Nam, Khoa Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, 

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; 

19. Học sinh Phạm Nam Phong, Khoa Diễn viên múa, Học viện Múa 

Việt Nam; 

20. Sinh viên Nguyễn Thị Bích Thảo, Khoa Đồ họa, Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai; 

21. Sinh viên Trần Thị Thanh Thảo, Khoa Quản trị Lữ hành - Hướng dẫn 

du lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; 

22. Sinh viên Phạm Phương Thảo, Khoa Quản trị Khách sạn, Trường Cao 

đẳng Du lịch Vũng Tàu;  

23. Sinh viên Nguyễn Thị Thùy, Khoa Lý luận và sư phạm Mỹ thuật, 

Trường Đại Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

24. Học sinh Trần Thị Thu Trà, Khóa 41, Trường Trung cấp Nghệ thuật 

Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;  

25. Học sinh Thái Trần Thủy Trúc, Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Huế; 

26. Sinh viên Lê Thị Thanh Vân, Khoa Huấn luyện Thể thao, Trường Đại 

học Thể dục thể thao Đà Nẵng. 

 

II. Danh sách học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã có thành tích tiêu biểu năm học 2022 - 2023, 2023 - 2024 

1. Sinh viên Lý Thị Chi, Khoa Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Trường 

Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; 

2. Sinh viên Vì Thị Linh Chi, Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa, Học 

viện Múa Việt Nam; 

3. Sinh viên A Dô, Khoa Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục 

thể thao Đà Nẵng; 

4. Học sinh Vừ A Dơ, Khoa Mỹ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Tây Bắc; 

5. Sinh viên Thạch Kim Mỹ Dung, Khoa Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du 

lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu; 

6. Sinh viên Lường Thị Hồng Duyên, Khoa Ngoại ngữ Du lịch, Trường 

Cao đẳng Du lịch Hà Nội; 

7. Sinh viên Nông Thị Bích Đào, Khoa Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du 

lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng; 

8. Sinh viên Hà Thị Thu Giang, Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học 

Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; 



9. Sinh viên Dương Thị Hạnh, Khoa Đồ họa, Trường Đại Mỹ thuật 

Việt Nam; 

10. Sinh viên Điều Thị Mỹ Hạnh, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường 

Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Sinh viên Hạ Thị Hoa, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; 

12. Sinh viên Vương Thị Hường, Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện 

Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; 

13. Sinh viên Mạc Thị Thu Hoài, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; 

14. Học sinh Đỗ Đức Khải, Khoa Múa, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Việt Bắc; 

15. Sinh viên Thập Thị Tâm Loan, Khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao 

đẳng Du lịch Đà Lạt; 

16. Sinh viên Nguyễn Thị Hạ Liên, Khoa Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn 

Du lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Huế; 

17. Sinh viên Ksor Tô Ni, Khoa Âm nhạc Phương Tây, Học viện Âm 

nhạc Huế; 

18. Học sinh Hoàng Khánh Phương, Khóa 43 Trường Trung cấp Nghệ 

thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; 

19. Sinh viên Lại Thị Như Quỳnh, Khoa Gốm và Điêu khắc, Trường Cao 

đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai; 

20. Học sinh Y Rus, Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Sinh viên Thạc Thanh Tâm, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường 

Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; 

22. Sinh viên Huỳnh Kiến Tân, Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu 

- Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

23. Sinh viên Khưu Thị Hồng Thắm, Khoa Quản trị lữ hành, Hướng dẫn 

du lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; 

24. Sinh viên Kòn Yồng Ka Thiết, Khoa Huấn luyện thể thao, Trường Đại 

học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

25. Sinh viên Triệu Thị Thuý, Khoa Quản trị Khách sạn, Trường Cao 

đẳng Du lịch Nha Trang; 

26. Sinh viên Bùi Anh Tuấn, Khoa Huấn luyện thể thao, Trường Đại học 

Thể dục thể thao Bắc Ninh; 

27. Sinh viên Lương Thị Uyên, Khoa Mỹ thuật tạo hình, Trường Đại học 

Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

28. Sinh viên Quách Hạ Văn, Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

29. Sinh viên Lò Me Xó, Khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch, Trường 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc./. 
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